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Chủ đề
	
Các cấp độ tư duy
	

Tổng
Số câu
Số điểm

	
	
Nhận biết
	
Thông hiểu
	
Vận dụng
	

	
	
	
	MĐ thấp
	MĐ cao
	

	1.Sang thu
	Câu 4
   
     1,0 điểm
	Câu 1
  
   1,0 điểm
	Câu 2

    1,0 điểm
	Câu 3

4.0 điểm
	4 câu

 2,5 điểm

	2. Nghị luận.
	Câu 1   

     0.5 điểm
	Câu 2

  0.5 điểm
	
	Câu 3
  
  2,0điểm
	3 câu
 
3,0 điểm   

	Tổng số câu:

Tổng số điểm:
	 2

     1,5 điểm
	2

   3,5 điểm
	1

   1,0 điểm
	2

 4,0 điểm
	7 câu

10,0 điểm
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Phần I (7,0 điểm).
  Khép lại bài thơ “Sang thu” tác giả Hữu Thỉnh viết: 
                                     “Vẫn còn bao nhiêu nắng
                                       Đã vơi dần cơn mưa
                                       Sấm cũng bớt bất ngờ
                                      Trên hàng cây đứng tuổi.”
 1.Cho biết hoàn cảnh sáng tác và mạch cảm xúc của bài thơ?                               (1.0 điểm) 
 2.Cả bài thơ “Sang Thu” nhà thơ chỉ sử dụng một dấu chấm ở cuối bài, điều đó có ý nghĩa gì?                                                                                                                             (1.0 điểm) 
3.Bằng đoạn văn diễn dịch (khoảng 12 câu), em hãy làm rõ những cảm nhận tinh tế và sâu sắc của tác giả ở khổ thơ trên, trong đó sử dụng một câu ghép có mối quan hệ bổ sung và phép lặp để liên kết (gạch chân, chú thích câu ghép và phép lặp được sử dụng).    (4.0 điểm)                                                                                                                                                                                                       
4. Bài thơ “Sang thu” được viết theo thể thơ nào? Ghi tên một tác phẩm khác trong chương trình Ngữ văn 9 cũng viết theo thể thơ đó và ghi rõ tác giả?                                    (1.0 điểm) 
Phần II (3,0 điểm)
Đọc văn bản sau và trả lời câu hỏi:
                                       NGƯỜI ĂN XIN
        Một người ăn xin đã già. Đôi mắt ông đỏ khoe , nước mắt ông giàn giụa , đôi môi
tái nhợt,áo quần tả tơi .Ông chìa tay xin tôi.
       Tôi lục hết túi nọ đến túi kia , không có lấy một xu, không có cả khăn tay, chẳng có gì hết. Ông vẫn đợi tôi . Tôi chẳng biết làm thế nào . Bàn tay tôi run run nắm chặt lấy bàn tay run rẩy của ông :
       - Xin ông đừng giận cháu ! Cháu không có gì cho ông cả.
      Ông nhìn tôi chăm chăm , đôi môi nở nụ cười :
      - Cháu ơi, cảm ơn cháu ! Như vậy là cháu đã cho lão rồi .
    Khi ấy tôi chợi hiểu ra: cả tôi nữa, tôi cũng vừa nhận được một cái gì đó của ông .
                                                          (Theo Tuốc-ghê-nhép, Ngữ văn 9, tập một)
1. Văn bản trên được viết theo phương thức biểu đạt chính nào?                        (0.5 điểm)
2. Lời của ông lão và cậu bé trong văn bản trên đã tuân thủ phương châm hội thoại nào?                                                                                                            
                                                                                                                               (0.5 điểm)
3. Từ nội dung của văn bản trên và thực tiễn đời sống, hãy trình bày suy nghĩ của em (khoảng 2/3 trang giấy thi) về ý nghĩa của trao yêu thương hạnh phúc còn mãi. (2.0 điểm)
                                                                                                        
                          ………………………Hết…………………………….
	[bookmark: _GoBack]   

	    ĐỀ KIỂM TRA CUỐI KỲ II.
            Năm học: 2021 – 2022	
              Môn: Ngữ văn 



I. Hướng dẫn chung:
· Giám khảo cần nắm vững Hướng dẫn chấm để đánh giá một cách tổng quát năng lực của học sinh.
· Chủ động vận dụng linh hoạt, cân nhắc từng trường hợp cụ thể để cho điểm: nếu học sinh làm bài theo cách riêng nhưng đáp ứng yêu cầu cơ bản hoặc có những khuyến giải một cách mới mẻ, thuyết phục, giám khảo vẫn cho điểm tối đa.
· Khuyến khích bài viết có cảm xúc và sáng tạo, tránh việc đếm ý cho điểm.
· Giám khảo vận dụng đầy đủ thang điểm; tránh nâng cao hoặc hạ thấp biểu điểm.
· Không làm tròn điểm toàn bài.
II. Hướng dẫn cụ thể:
   
	Phần I: (7,0 điểm)
	Nội dung cần đạt
	Điểm

	Câu 1

	Cho biết hoàn cảnh sáng tác và mạch cảm xúc của bài thơ?     
	1.0

	
	Hoàn cảnh sáng tác: Mùa thu năm 1977- khi đất nước vừa thống nhất, thiên nhiên sang thu, cuộc sống thanh bình trở lại.
	0.5

	
	Mạch cảm xúc: cảm xúc liền mạch, dâng trào trước những tín hiệu ban đầu của thiên nhiên lúc sang thu đến sự chuyển biến ngày càng rõ rệt dần gợi suy ngẫm về cuộc đời con người, về đất nước.  
	0.5

	Câu 2

	Cả bài thơ “Sang Thu” nhà thơ chỉ sử dụng một dấu chấm ở cuối bài, điều đó có ý nghĩa gì?                                                                           
	1.0


	
	Nhà thơ chỉ dùng một dấu chấm câu ở cuối bài thơ nhằm tạo mạch cảm xúc dâng trào, nối liền nhau và kết thúc mạch cảm xúc, đồng thời thể hiện tình cảm của ông khi cảm nhận thời khắc giao mùa của thiên nhiên lúc sang thu.
	1.0

	Câu 3

	Bằng đoạn văn diễn dịch (khoảng 12 câu), em hãy làm rõ những cảm nhận tinh tế và sâu sắc của tác giả ở khổ thơ trên, trong đó sử dụng một câu ghép có mối quan hệ bổ sung và phép lặp để liên kết (gạch chân, chú thích câu ghép và phép lặp được sử dụng) .                                                                                  
	4.0

	
	Học sinh cần đảm bảo các yêu cầu:
* Hình thức:
- Bài làm phải được tổ chức thành một đoạn văn nghị luận hoàn chỉnh theo cách lập luận diễn dịch. Diễn đạt trôi chảy, không mắc lỗi chính tả, độ dài đảm bảo theo quy định số câu (nếu sai trừ 0.5 điểm).
- Có sử dụng phép lặp để liên kết và câu ghép có mối quan hệ bổ sung (trừ  0.25 điểm nếu không sử dụng đúng phép lặp và 0.25 điểm nếu không sử dụng câu ghép có mối quan hệ bổ sung – được xác định bằng cách gạch chân, chú thích).
	
1.0

	
	*Nội dung: HS có thể trình bày bằng nhiều cách nhưng cần đảm bảo những nội dung sau:
- Cảm nhận về sự thay đổi của thiên nhiên: Hình ảnh “nắng”, “mưa”, “sấm” đi cùng với từ ngữ chỉ mức độ. Đảo ngữ: các phó từ “vẫn còn”, “đã vơi”, “cũng bớt” như đo đếm được độ đậm nhạt của nắng, sự đầy vơi của mưa-> thể hiện những cảm nhận tinh tế sâu sắc của tác giả trước sự thay đổi của cảnh vật lúc sang thu.
- Cảm nhận về con người và cuộc đời:
+ Ý nghĩa tả thực: “sấm” hiện tượng tự nhiên trước, trong và sau cơn mưa, “hàng cây đứng tuổi”: cây lâu năm…
=> Tiếng sấm bớt đi, nhẹ đi: hàng cây lâu năm vững vàng trước mọi giông bão của thiên nhiên (không còn bất ngờ bởi tiếng sấm)…
+ Ý nghĩa ẩn dụ, tượng trưng: “sấm” những sóng gió thử thách, vang động bất thường của cuộc đời… “hàng cây đứng tuổi” là  con người từng trải, dày dạn kinh nghiệm; là đất nước đã trải qua những thử thách thăng trầm....
=> Con người, cuộc đời và đất nước vừa đi qua những khó khăn thăng trầm, những giông bão bất thường thì sẽ vững vàng hơn …
	


1.0




0.5


1.5

	Câu 4
	Bài thơ “Sang thu” được viết theo thể thơ nào? Ghi tên một tác phẩm khác trong chương trình Ngữ văn 9 cũng viết theo thể thơ đó và ghi rõ tác giả?
	1.0

	
	- Bài thơ Sang thu được sáng tác theo thể thơ năm chữ (ngũ ngôn).
	0.5

	
	- Tác phẩm khác trong chương trình Ngữ văn 9 cũng viết theo thể thơ này là  Mùa xuân nho nhỏ của tác giả Thanh Hải.
	0.5

	Phần II: (3,0 điểm)
	
	


	Câu 1
	Văn bản trên được viết theo phương thức biểu đạt chính nào?
	0.5

	
	 Phương thức biểu đạt chính của văn bản: tự sự (nếu HS trả lời hai phương thức trở lên không cho điểm).
	0.5

	Câu 2
	Lời của ông lão và cậu bé trong văn bản trên đã tuân thủ phương châm hội thoại nào ?
	0.5

	
	Lời của ông lão và cậu bé trong câu chuyện trên đã tuân thủ phương châm lịch sự.
	0.5

	Câu 3
	Từ nội dung của văn bản trên và thực tiễn đời sống, hãy trình bày suy nghĩ của em (khoảng 2/3 trang giấy thi) về ý nghĩa của trao yêu thương hạnh phúc còn mãi.
	2.0

	
	Viết đoạn văn nghị luận xã hội, học sinh cần đảm bảo những yêu cầu về:
-Nội dung:
Dẫn dắt và nêu vấn đề nghị luận: Cuộc sống của con người luôn tồn tại một thứ tình cảm thiêng liêng: tình yêu thương, chỉ khi chúng ta biết yêu thương, mới có thể nhận lại được hạnh phúc.
* Giải thích
+ Tình yêu thương: Đó là tình cảm thương yêu, chia sẻ, đùm bọc lẫn nhau.
+Hạnh phúc: Hạnh phúc là một trạng thái cảm xúc của con người khi được thỏa mãn một nhu cầu nào đó mang tính trừu tượng.
*Biểu hiện: HS nêu biểu hiện của yêu thương, của hạnh phúc.
* Ý nghĩa:
+ Là vẻ đẹp tâm hồn của con người.
+ Là thứ tình cảm thiêng liêng, xuất phát từ thành tâm, thành ý.
+ Tình yêu thương tạo nên sức mạnh giúp con người vượt qua mọi khó khăn, thử thách trong cuộc sống.
+ Luôn cảm thấy vui vẻ, ấm áp và hạnh phúc.
* Bình luận
   Cuộc sống không có tình yêu thương thì tẻ nhạt, lạnh lùng, tàn nhẫn…dễ mắc phải những căn bệnh tâm lý (trầm cảm, vô cảm…) Đôi khi, tình yêu thương không xuất phát từ trái tim chân thành sẽ đem đến những tổn thương.
* Bài học nhận thức và hành động:
   Sống cần có tình yêu thương, luôn biết rèn luyện bản thân, học cách sống biết yêu thương, biết sẻ chia với những người xung quanh để bản thân cảm thấy hạnh phúc hơn...
	







0.25





0.25


0.5





0.25




0.5

	
	- Hình thức: là một đoạn văn nghị luận, có lập luận chặt chẽ, dẫn chức xác thực, thuyết phục, độ dài theo quy định…
	0.25



                          ___________________Hết_____________________________

